
Đại đội 8

STT Mã số SV Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Ngành Ghi chú

01 1110010041 Nguyễn Hoàng Khải 08/10/1991 Bình Định CNTT TĐ7

02 1110060021 Lê Văn Khánh 12/02/1993 Bình Thuận CN KT XD

03 1110060027 Lê Hồng Lâm 23/07/1992 Kon Tum CN KT XD

04 1110080019 Từ Thị Trâm 09/02/1992 Bến Tre CN KT MT

05 1110090080 Tạ Thị Hiền 19/05/1993 Quảng Bình QTKD

06 1110090130 Voòng Mỹ Kim 17/02/1992 Đồng Nai QTKD

07 1110090164 Hồ Thị Mai 07/08/1993 Bình Phước QTKD

08 1110090403 Phạm Thị Thùy Trinh 24/11/1993 Tiền Giang QTKD

09 1110090434 Quản Thị Phương Vi 18/02/1993 TP.HCM QTKD
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09 1110090434 Quản Thị Phương Vi 18/02/1993 TP.HCM QTKD

10 1110110029 Nguyễn Thị Kim Ngân 19/08/1992 Bến Tre Tiếng Anh

11 1110130083 Phan Gia Lưu 06/01/1993 Khánh Hòa Kế toán

12 1110130096 Nguyễn Thị Thúy Nga 27/10/1993 Hà Nội Kế toán

13 1110130100 Nguyễn Hoàng Phi Uyên 24/10/1992 Sông Bé Kế toán

14 1110130121 Lê Thị Cẩm Nhi 13/08/1993 Sông Bé Kế toán

15 1110130127 Bùi Thị Hà 12/09/1992 Ninh Bình Kế toán

16 1110130144 Hồ Thị Phượng 11/08/1992 Nghệ An Kế toán

17 1110130254 Phạm Thị Thanh Hoa 05/07/1993 Phú Yên Kế toán

18 1110130255 Nguyễn Ngọc Băng Ngân 14/09/1993 Long An Kế toán

19 1110140122 Trần Tuấn Linh 31/07/1992 Đồng Nai TC-NH

20 1110140131 Phan Thị Trà Mi 06/11/1992 Bình Định TC-NH

21 1110140278 Đinh Thị Bích Thủy 09/08/1993 Đồng Nai TC-NH

* Ghi chú: Sinh viên không đăng ký, không có tên trong danh sách học GDQP-AN.
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